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Đơn vị: 07-Phòng Trắc địa, địa chất

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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48.009.4273.502.900220.000515.100263.800395.6002.108.40051.512.3271.013.57742.405.000548.093.750104Tổ quản lý011

14.061.669938.90055.000150.00069.900104.900559.10015.000.569268.7691573.000114.158.800A266.988.000Trưởng phòngNguyễn Phi HùngHL-000561

11.177.758832.70055.000120.10062.70094.000500.90012.010.458240.8081458.000111.311.650A266.261.000Phó phòngPhạm Quốc TrườngHL-004762

11.138.842894.00055.000120.30068.500102.700547.50012.032.842263.1921458.000111.311.650A266.843.000Phó phòngTrần Minh NgạnHL-020793

11.631.158837.30055.000124.70062.70094.000500.90012.468.458240.8081916.000211.311.650A266.261.000Phó phòngLê Đình TámHL-034084

192.154.01016.707.900490.0001.320.0002.088.3001.220.9001.830.9009.757.800208.861.91095.9004.909.114247.623.00022196.233.900605Tổ chuyên viên082

8.776.323808.80055.00095.90062.70094.000501.2009.585.123240.92319.344.200A266.264.000Chuyên viênNguyễn Trung HiếuHL-001425

9.566.733755.00055.000103.20056.90085.300454.60010.321.733218.53811.134.0003-49.7759.018.970A265.682.000Chuyên viênPhạm Minh QuangHL-005626

8.506.795644.90055.00091.50047.50071.200379.7009.151.695182.5001-49.7759.018.970A264.745.000Chuyên viênTrần Hữu DươngHL-013167

9.959.110730.20055.000106.90054.20081.200432.90010.689.310208.11511.512.0004-49.7759.018.970A265.411.000Chuyên viênNguyễn Văn SỹHL-020818

9.192.533751.20055.00099.40056.90085.300454.6009.943.733218.5381756.0002-49.7759.018.970A265.682.000Chuyên viênKim Đình TháiHL-027929

10.361.166707.10055.000110.70051.60077.400412.40011.068.266198.2311756.00021.095.0659.018.970A265.154.000Chuyên viênNguyễn Tuấn KhanhHL-0360310

7.480.676733.90055.00082.10056.90085.300454.6008.214.576218.5381-49.7768.045.814A265.682.000Chuyên viênNguyễn Văn TiếnHL-0401111

8.802.710673.10055.00094.80049.90074.800398.6009.475.810191.6151315.0001-49.7759.018.970A264.982.000Chuyên viênNguyễn Văn TamHL-0315612

8.791.226691.20055.00094.80051.60077.400412.4009.482.426198.2311315.0001-49.7759.018.970A265.154.000Chuyên viênHoàng Văn HoanHL-0013013

7.556.253705.90055.00082.60054.20081.200432.9008.262.15358.000208.1151-49.7768.045.814A265.411.000Chuyên viênNghiên Thu HàHL-0239514

3.155.16187.40055.00032.4003.242.56137.900218.5381-49.7763.035.899A105.682.000Chuyên viênPhạm Thị VânHL-0279115

7.474.946742.90055.00082.20057.70086.600461.4008.217.846221.8081-49.7768.045.814A265.767.000Chuyên viênNguyễn Văn NhượngHL-0377716

7.887.207927.600269.00055.00088.10049.10073.700392.7008.814.807188.7691630.0002-49.7768.045.814A264.908.000Chuyên viênLâm Văn LýHL-0504217

7.515.969678.30055.00081.90051.60077.400412.4008.194.269198.2311-49.7768.045.814A265.154.000Chuyên viênLê Quý TrườngHL-0224718

6.586.010668.90055.00072.50051.60077.400412.4007.254.910198.2311-49.7767.106.455A235.154.000Chuyên viênPhạm Việt DũngHL-0241819

8.791.226691.20055.00094.80051.60077.400412.4009.482.426198.2311315.0001-49.7759.018.970A265.154.000Chuyên viênNguyễn Văn HưngHL-0263220

7.844.307655.50055.00085.00049.10073.700392.7008.499.807188.7691315.0001-49.7768.045.814A264.908.000Chuyên viênHỏa Văn TiếnHL-0254921

7.498.853705.30055.00082.00054.20081.200432.9008.204.153208.1151-49.7768.045.814A265.411.000Chuyên viênNgô Văn TrungHL-0282522

8.139.669684.60055.00088.20051.60077.400412.4008.824.269198.2311630.0002-49.7768.045.814A265.154.000Chuyên viênĐoàn Xuân LuyếnHL-0423623

7.474.946742.90055.00082.20057.70086.600461.4008.217.846221.8081-49.7768.045.814A265.767.000Chuyên viênTrần Văn HùngHL-0376124

7.474.946742.90055.00082.20057.70086.600461.4008.217.846221.8081-49.7768.045.814A265.767.000Chuyên viênTrần Văn NhamHL-0369025

7.606.769902.500221.00055.00085.10051.60077.400412.4008.509.269198.2311315.0001-49.7768.045.814A265.154.000Chuyên viênPhạm Văn TùngHL-0434726

7.855.238638.30055.00084.90047.50071.200379.7008.493.538182.5001315.0001-49.7768.045.814A264.745.000Chuyên viênNguyễn Tuấn HoànHL-0501627

7.855.238638.30055.00084.90047.50071.200379.7008.493.538182.5001315.0001-49.7768.045.814A264.745.000Chuyên viênĐỗ Trọng HuấnHL-0516328

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 6 năm 2019

240.163.43720.210.800490.0001.540.0002.603.4001.484.7002.226.50011.866.200260.374.23795.9005.922.6912810.028.00027244.327.650709                  Tổng cộng


